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A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	    Nội dung

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	TỔNG

	
	TNKQ
	Tự luận
	
	Thấp
	Cao
	

	Kim loại 
	Tính chất vật lý, tính chất hóa học của kim loại, nhôm, sắt …
	
	
	
	
	

	Số câu
	4
	
	
	
	
	4

	Số điểm
	1
	
	
	
	
	1

	Tỉ lệ
	10%
	
	
	
	
	10%

	Hidrocacbon – Nhiên liệu
	Đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lý, tính chất hóa học của hidrocacbon – Nhiên liệu
	
	
	
	
	

	Số câu
	4
	
	
	
	
	4

	Số điểm
	1
	
	
	
	
	1

	Tỉ lệ
	10%
	
	
	
	
	10%

	Dẫn xuất của hidrocacbon
	Đặc điểm cấu tạo, trạng thái, tính chất vật lí, hóa học của các dẫn xuất củahiđrocacbon
	Nhận biết các chất hữu cơ bằng phương pháp hóa học
	Hoàn thành dãy chuyển hóa của các hợp chất hữu cơ
	Tính toán theo phương trình hóa học
	Tính toán dựa vào hiệu suất phản ứng
	

	Số câu
	4
	1
	1
	2/3
	1/3
	7

	Số điểm
	1
	2
	3
	1
	1
	8

	Tỉ lệ
	10%
	20%
	30%
	10%
	10%
	80%

	TỔNG

	12 câu
	1 câu
	1 câu
	2/3 câu
	1/3 câu
	15 câu

	
	3 điểm
	2 điểm
	3 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	10 điểm

	
	30%
	20%
	30%
	10%
	10%
	100%


B. ĐỀ KIỂM TRA

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
  Hãy  chọn câu đúng nhất và khoanh tròn vào chữ cái A, B…trong các câu sau:

Câu 1: Nhận định nào dưới đây không đúng về metan?
A. Metan có phản ứng thế với clo khi chiếu sáng.


B. Ứng dụng chủ yếu của metan là làm nhiên liệu.
C. Metan là chất khí, không màu, nặng hơn không khí, ít tan trong nước.
D. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích metan sinh ra 1 thể tích CO2 và 2 thể tích H2O.
Câu 2: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các chất hữu cơ?
A. CH4; C6H12O6; C2H2; CO2

B. CH4; C6H12O6; HCN; C2H2

C. CH4; Al4C3; C6H12O6; C2H2

D. CH4; C6H12O6; CCl4; C2H2
Câu 3: Nhận định nào sau đây không đúng về dầu mỏ?
A. Dầu mỏ là chất lỏng có màu nâu đen
B. Dầu mỏ không tan trong nước
C. Dầu mỏ có TP chủ yếu là hidrocacbon
D. Dầu mỏ nặng hơn nước
Câu 4: Đốt cháy hợp chất hữu cơ A bằng oxi, sản phẩm thu được gồm các chất khí:CO2, N2, H2O. Chất hữu cơ A là
A. tinh bột.

B. protein

C. glucozơ

D. xenlulozơ
Câu 5: Dựa vào dữ kiện nào sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ?
A. Trạng thái (rắn, lỏng, khí)

B. Màu sắc

C. Độ tan trong nước


D. Thành phần nguyên tố

Câu 6: Nguyên liệu thường dùng để sản xuất rượu etylic tại địa phương là
A. etilen.

B. xenlulozơ

C. tinh bột

D. chất béo 
Câu 7: Kim loại dẫn điện tốt nhất là

A. Cu


B. Al


C. Au


D. Ag

Câu 8: Một số hóa chất để trên ngăn tủ phòng thí nghiệm có khung bằng thép. Sau một thời gian thấy khung kim loại bị gỉ. Hóa chất nào trong các hợp chất cho dưới đây có khả năng gây ra hiện tượng trên?


A. Rượu etylic
B. Bầu hỏa

C. Axitclohidric
D. Dây nhôm

Câu 9: Dung dịch muối ZnCl2 có lẫn tạp chất là CuCl2 có thể dùng kim loại nào sau đây để làm sạch muối kẽm (tức là loại bỏ CuCl2 ra khỏi dung dịch ZnCl2)?


A. Na


B. Fe


C. Zn


D. Mg
Câu 10. Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là


A. quặng hematit
B. quặng boxit
C. đá vôi

D. than
Câu 11: Cho các chất sau đây chất nào được sản xuất từ nguyên liệu là chất béo?
A. Tơ nhân tạo
B. Rượu etylic
C. Đường

D. Glixerol
Câu 12: Cho các chất sau: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, saccarozơ. Chất có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là

A. tinh bột

B. xenlulozơ

C. glucozơ

D. saccarozơ
II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 13 (2đ): Bằng phương pháp hóa học hãy nêu cách nhận biết các dung dịch bị mất nhãn sau: glucozơ; saccarozơ; axit axetic. Viết phương trình hóa học xảy ra.
Câu 14 (3đ): Viết phương trình hóa học thực hiện chuyển đổi sau đây
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CH3COOH   (5)      CH3COOC2H5   (6)     CH3COONa

Câu 15:(2 điểm). Tại một gia đình sản xuất rượu bằng phương pháp thủ công, thông qua quá trình sau:

                Tinh bột   (1)    Gluco zơ   (2)    Rượu etylic

a. Viết phương trình hóa học ?

b. Tính khối lượng rượu thu được khi lên men 100kg tinh bột?

c. Nếu hiệu suất của quá trình (1) là 90% và quá trình (2) là 75% thì lượng rượu etylic thu được là bao nhiêu?
Cho biết (C = 12, O = 16, H = 1,)

======================================
C. ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM   

Chọn và khoanh tròn vào chữ cái có phương án trả lời đúng nhất.(3điểm)

Mỗi câu trả lời đúng 0.25đ 

	 Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	C
	D
	D
	B
	D     
	C
	C
	C
	C
	B
	D
	C


II.  TỰ LUẬN
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	13(2đ)
	- Lấy mỗi mẫu chất 1 lượng vừa đủ cho lần lượt vào 3 ống nghiệm có đánh số thứ tự 1, 2, 3.

- Nhỏ 1 giọt dung dịch mỗi loại vào lần lượt 3 mẩu giấy quỳ tím

+ Dung dịch nào làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ => axit axetic
+ Không có hiện tượng gì là glucozơ và saccarozơ
- Cho lần lượt 2 chất còn lại vào dung dịch AgNO3 trong môi trường dd NH3.
+ Ống nghiệm nào thấy xuất hiện kết tủa màu trắng bạc => glucozơ
PTHH:  C6H12O6  +   Ag2O     dd NH
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   C6H12O7    + 2 Ag(
+ Còn lại là saccarozơ
	0.5đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ

	14(3đ)
	1. CaC2     +     2H2O  
[image: image7.wmf]®

  C2H2     +     Ca(OH)2        
2. C2H2     +     H2      Pd, t
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    C2H4
3. C2H4     +      H2O    xt, t
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   C2H5OH 
4. C2H5OH      +   O2   men giấm     CH3COOH    +  H2O
5. CH3COOH   +  C2H5OH    Axit(đặc), t    CH3COOC2H5    +   H2O       
6. CH3COOC2H5   +    NaOH    t
[image: image10.wmf]        C2H5OH     +     CH3COONa
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

	15(2đ)
	a. Viết PTHH

         (C6H10O5)n    +   nH2O   
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  nC6H10O6   (1)
              162n                                      180n
               100                                          mglucozơ
          C6H10O6     +     H2O    lên men rượu     2C2H5OH   +  2CO2  (2)
               180                                                  92

               111,1                                                mrượu etylic
b. - Tìm khối lượng của glucozơ
         Theo PTHH(1): mglucozơ = 
[image: image12.wmf]n

n

162

100

.

180

 = 111,1 (kg)
    - Tìm khối lượng của rượu etylic
         Theo PTHH(2): mrượu etylic = 
[image: image13.wmf]180

1

,

111

.

92

 = 56,784(kg)
c. – Vì hiệu suất của quá trình (1) là 90% => Khối lượng glucozơ thực tế thu được là: 
                mglucozơ = 
[image: image14.wmf]100
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- Tìm khối lượng của rượu etylic
         Theo PTHH(2): mrượu etylic = 
[image: image15.wmf]180

99

,

99

.
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 = 51,106(kg)
– Vì hiệu suất của quá trình (2) là 75% => Khối lượng rượu etylic thực tế thu được là: 
                mrượu etylic = 
[image: image16.wmf]100
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Mai sơn, ngày 15 tháng 4 năm 2019
	CHUYÊN MÔN
	TỔ CHUYÊN MÔN
	NGƯỜI RA ĐỀ

	
	
	Bùi Văn Hà


Họ và tên:…………………........................……….            KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019
Lớp: 9A…                                                                                   MÔN : HÓA HỌC 9      
                                                                                                    Thời gian : 45 phút
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	
	


ĐỀ BÀI

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
  Hãy chọn câu đúng nhất và khoanh tròn vào chữ cái A, B…trong các câu sau:

Câu 1: Nhận định nào dưới đây không đúng về metan?

A. Metan có phản ứng thế với clo khi chiếu sáng.



B. Ứng dụng chủ yếu của metan là làm nhiên liệu.

C. Metan là chất khí, không màu, nặng hơn không khí, ít tan trong nước.

D. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích metan sinh ra 1 thể tích CO2 và 2 thể tích H2O.

Câu 2: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các chất hữu cơ?

A. CH4; C6H12O6; C2H2; CO2


B. CH4; C6H12O6; HCN; C2H2


C. CH4; Al4C3; C6H12O6; C2H2

D. CH4; C6H12O6; CCl4; C2H2
Câu 3: Nhận định nào sau đây không đúng về dầu mỏ?

A. Dầu mỏ là chất lỏng có màu nâu đen
B. Dầu mỏ không tan trong nước

C. Dầu mỏ có TP chủ yếu là hidrocacbon
D. Dầu mỏ nặng hơn nước

Câu 4: Đốt cháy hợp chất hữu cơ A bằng oxi, sản phẩm thu được gồm các chất khí:CO2, N2, H2O. Chất hữu cơ A là

A. tinh bột.

B. protein

C. glucozơ

D. xenlulozơ

Câu 5: Dựa vào dữ kiện nào sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ:

A. Trạng thái (rắn, lỏng, khí)

B. Màu sắc

C. Độ tan trong nước


D. Thành phần nguyên tố

Câu 6: Nguyên liệu thường dùng để sản xuất rượu etylic tại địa phương là:

A. etilen.

B. xenlulozơ

C. tinh bột

D. chất béo 

Câu 7: Kim loại dẫn điện tốt nhất là

A. Cu


B. Al


C. Au


D. Ag

Câu 8: Một số hóa chất để trên ngăn tủ phòng thí nghiệm có khung bằng thép. Sau một thời gian thấy khung kim loại bị gỉ. Hóa chất nào trong các hợp chất cho dưới đây có khả năng gây ra hiện tượng trên?


A. rượu etylic
B. dầu hỏa

C. axitclohidric
D. dây nhôm

Câu 9: Dung dịch muối ZnCl2 có lẫn tạp chất là CuCl2 có thể dùng kim loại nào sau đây để làm sạch muối kẽm (tức là loại bỏ CuCl2 ra khỏi dung dịch ZnCl2)?


A. Na


B. Fe


C. Zn


D. Mg

Câu 10. Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là


A. quặng hematit
B. quặng boxit
C. Đá vôi

D. Than

Câu 11: Cho các chất sau đây chất nào được sản xuất từ nguyên liệu là chất béo?

A. Tơ nhân tạo
B. Rượu etylic
C. Đường

D. Glixerol

Câu 12: Cho các chất sau: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, saccarozơ. Chất có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là


A. tinh bột

B. xenlulozơ

C. glucozơ

D. saccarozơ
II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 13 (2đ): Bằng phương pháp hóa học hãy nêu cách nhận biết các dung dịch bị mất nhãn sau: glucozơ; saccarozơ; axit axetic. Viết phương trình hóa học xảy ra.
Câu 14 (3đ): Viết phương trình hóa học thực hiện chuyển đổi sau đây
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CH3COOH   (5)      CH3COOC2H5   (6)     CH3COONa

Câu 15:(2 điểm). Tại một gia đình sản xuất rượu bằng phương pháp thủ công, thông qua quá trình sau:

                Tinh bột    (1)   Gluco zơ    (2)    Rượu etylic


a. Viết phương trình hóa học ?


b. Tính khối lượng rượu thu được khi lên men 100kg tinh bột?


c. Nếu hiệu suất của quá trình (1) là 90% và quá trình (2) là 75% thì lượng rượu etylic thu được là bao nhiêu?

Cho biết (C = 12, O = 16, H = 1,)

BÀI LÀM
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